
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Voi, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

01/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN CẦU

2400994399

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng có động cơ

8299

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

3. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

4. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

5. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

9. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

10. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

13. Sửa chữa thiết bị khác 3319

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá các loại)

4511(Chính)

18. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(không bao gồm hoạt động đấu giá các loại)

4512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0334807635
Email:

Fax:
Website:
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3.600.000.000 VNĐ

19. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

20. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá các loại)

4530

22. Bán mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá các loại)

4541

23. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

33. Bán buôn tổng hợp 4690

34. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

35. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

42. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CHÁNH 
THÀ

Việt 
Nam

Tổ dân phố Thượng, 
Thị trấn Tân An, 
Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

1.440.000.000 40,000 024086008445

2 HOÀNG 
XUÂN 
NGỌC 

Việt 
Nam

Thôn Voi, Xã Quỳnh 
Sơn, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.160.000.000 60,000 024098014368

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024098014368
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Voi, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Voi, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG XUÂN NGỌC Nam

14/10/1998 Kinh Việt Nam

21/03/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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